	TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA

KHOA GDMN &GDPT
Số: 23/ KH-MNPT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

    Sơn La, ngày  15  tháng 9 năm 2022


KẾ HOẠCH 

Giáo viên chủ nhiệm năm học  2022 - 2023

I. CÁC CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

- Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng theo hệ thống tín chỉ, ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Thông tư số 57/2012/TT-BGDĐT ngày 27/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Quyết định số 434/QĐ-CĐSL ngày 08/8/2018 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sơn La ban hành Quy chế đào tạo trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp theo phương thức tích lũy tín chỉ;

- Quyết định số 890/QĐ-CĐSL ngày 30/11/2020 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sơn La về việc ban hành Quy định về công tác chuyên môn;

-  Quyết định số 1045/QĐ-CĐSL ngày 24/12/2020 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sơn La về việc ban hành Quy định về chế độ làm việc đối với giảng viên giảng dạy cao đẳng sư phạm, giảng dạy bồi dưỡng, giảng dạy văn hoá phổ thông và Quy định về chế độ làm việc đối với nhà giáo giáo dục nghề nghiệp thuộc Trường Cao đẳng Sơn La;
- Quyết định số 295/QĐ-CĐSL ngày 20/5/2021 của Hiệu trưởng trường Cao đăng Sơn La về việc ban hành quy chế công tác HSSV;
- Kế hoạch số 156/KH-CĐSL ngày 21/6/ 2022 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sơn La về Kế hoạch tổ chức đào tạo năm học 2022-2023;

- Kế hoạch số 157/KH-CĐSL ngày 24/6/2022 của Trường Cao đẳng Sơn La về việc ban hành kế hoạch năm học 2022-2023;

- Quyết định số 486/QĐ-CĐSL ngày 28/7/2022 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sơn La về việc thành lập Hội đồng GVCN năm học 2022 – 2023 ;

- Quyết định số 510/QĐ-CĐSL ngày 10/8/2022 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sơn La về việc ban hành Quy định công tác GVCN năm học 2022 – 2023;

- Kế hoạch số 183/KH-HĐGVCN ngày 28/7/2022 của Trường Cao đẳng Sơn La về việc ban hành kế hoạch công tác GVCN năm học 2022-2023;

- Căn cứ  vào thực tế tình hình đội ngũ Giáo viên chủ nhiệm của khoa Giáo dục mầm non & giáo dục phổ thông năm học 2022 – 2023 ;
Khoa Giáo dục mầm non & giáo dục phổ thông xây dựng kế hoạch, lịch trình tổ chức, quản lý các hoạt động của giáo viên chủ nhiệm năm học 2022- 2023 của khoa như sau: 

II. NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM CỦA NĂM HỌC

- Quản lý lớp GVCN

	TT
	Lớp dự kiến được giao
	GVCN
	Số HSSV 
	Ghi chú

	1
	CĐ MN K 57A
	Đỗ Lan Anh
	30
	

	2
	CĐ MN K57B
	Phạm Thị Thu
	28
	

	3
	CĐMN K57C
	Nguyễn Thanh Hà
	33
	

	4
	CĐMN K58A
	Nguyễn Thị Thu Hiền
	33
	

	5
	CĐMN K58B
	Đào Thanh Xuân
	34
	

	6
	CĐMN K58C
	Phạm Văn Thăng
	33
	

	7
	10A3 - GDTX
	Nguyễn Hoàng Linh
	40
	

	8
	10A4 - GDTX
	Đinh Hà Minh Tâm
	40
	

	9
	10A5 - GDTX
	Nguyễn Thị Hải Thơm
	41
	

	1
	10A6 - GDTX
	Bùi Thị Thùy
	40
	

	11
	10A7 - GDTX
	Trần Thị Thuận
	44
	

	12
	11A3 - GDTX
	Nguyễn Thị Phượng
	32
	

	13
	11A4 - GDTX
	Nguyễn Thị Huyền
	30
	

	14
	12A1 - GDTX
	Lê Thị Thanh Hiếu
	30
	

	15
	12A2 - GDTX
	Nguyễn Thị Lan Anh
	27
	

	16
	12A3 - GDTX
	Nguyễn Thị Thanh Ngà
	28
	

	17
	12A4 - GDTX
	Nguyễn Thị Thanh Hải
	45
	

	18
	12A5 - GDTX
	Nguyễn Thị Thúy Hà
	27
	


- Thời gian phê duyệt kế hoạch cá nhân của GVCN
	TT
	Họ và tên người phê duyệt
	Phê duyệt kế hoạch của GVCN
	Lớp GVCN phụ trách
	Thời gian thu KH của GVCN
	Thời gian

 phê duyệt

	1 1
	Nguyễn Thị Thảo
	Đỗ Lan Anh
	CĐMN57A
	21/9/2022
	Từ 21/9 đến 27/9/2022

	2 2
	
	Phạm Thị Thu
	CĐMN57B
	
	

	3 3
	
	Nguyễn Thanh Hà
	CĐMN57C
	
	

	4 4
	
	Nguyễn Thị Thu Hiền
	CĐMN K58A
	
	

	5 5
	
	Đào Thanh Xuân
	CĐMN K58B
	
	

	6 6
	
	Phạm Văn Thăng
	CĐMN K58C
	
	


(Các GVCN các lớp GDTX bậc THPT thực hiện công tác chủ nhiệm theo quy định và chỉ đạo của TT GDTX Tỉnh)

· Các loại báo cáo phải thực hiện

	TT
	Tên báo cáo
	Mẫu báo cáo
	Thời gian hoàn thành
	Thời gian điều chỉnh

	1
	Danh sách HĐ GVCN cấp khoa
	Mẫu 1
	06/9/2022
	

	2
	Danh sách GVCN
	Mẫu 16
	06/9/2022
	

	3
	Kế hoạch GVCN khoa
	Mẫu 21
	15/9/2022
	

	4
	BC tình hình hoạt động của GVCN
	Mẫu 02
	Hàng tháng: Nộp vào 03 ngày cuối tháng
	

	
	
	Mẫu 17
	Quí IV/2022: 28/12/2022 - 03/01/2023
	

	
	
	Mẫu 18
	Học kỳ I:  29/3/2023– 04/4/2023
	


	
	
	Mẫu 17
	Quý II/2023: 31/5/2023-06/6/2023
	

	
	
	Mẫu 19
	Năm học: 19/7/2023-25/7/2023
	

	5
	Tình hình đăng ký HP tự chọn
	Mẫu 7
	 Học kỳ I
	

	
	
	
	- Khối CĐ K57
	25/7/2022 - 31/7/2022
	

	
	
	
	- Khối CĐ K58
	25/7/2022 - 31/7/2022
	

	
	
	
	Học kỳ II
	

	
	
	
	- Khối CĐ K57
	05/12/2022 - 11/12/2022
	

	
	
	
	- Khối CĐ K58 (SP)
	09/01/2023 - 15/01/2023
	

	6
	Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của GVCN
	Mẫu 8 Mẫu 9
	CĐK57
	01/5/2023 - 02/5/2023
	

	
	
	
	CĐK58 (SP)
	26/5/2023 - 02/6/2023
	

	
	
	Mẫu 10-13
	HĐ GVCN Khoa đánh giá, tổng hợp kết quả
	12/6/2023 - 16/6/2023
	


· Hoạt động kiểm tra, giám sát công tác GVCN
	TT
	Người kiểm tra
	Người được kiểm tra
	Nội dung kiểm tra
	Thời điểm tiến hành
	Điều chỉnh

	
	
	
	
	
	

	
	Hội đồng GVCN Khoa
	GVCN

MN K57A,B,C
	Hồ sơ theo quy định
	03/5/2023 - 16/5/2023
	

	
	
	GVCN

MN K58A,B,C
	Hồ sơ theo quy định
	03/5/2023 - 16/5/2023
	


Lưu ý: Kiểm tra hồ sơ, tình hình đăng ký học tập của SV, thực hiện chế độ báo cáo, chất lượng các báo cáo, chỉ đạo công tác đoàn, hội... Hoạt động kiểm tra, giám sát của Hội đồng GVCN khoa gồm cả kiểm tra định kỳ và kiểm tra đột xuất.

- Phân công thực hiện giải quyết yêu cầu  GVCN 

	TT
	Người giải quyết
	Thời điểm dự kiến
	Điều chỉnh

	1
	Nguyễn Thị Thảo
	1 lần/tháng vào sáng thứ 6 của tuần đầu tiên mỗi tháng
	


Lưu ý: Các báo cáo CVHT nộp về khoa đúng hạn cho người trực khoa 

- Kế hoạch đánh giá GVCN 

	TT
	Người thực hiện
	Nội dung công việc
	Thời điểm thực hiện
	Điều chỉnh

	1
	SV các lớp
	Đánh giá GVCN trên phần mềm quản lý ĐT

(Mẫu 9)
	CĐK57:

01/5/2023 - 02/5/2023
	

	
	
	
	CĐK58 (SP):

26/5/2023 - 02/6/2023
	

	2
	GVCN
	Viết bản tự đánh giá 
(Mẫu 8)
	CĐK57:

01/5/2023 - 02/5/2023
	

	
	
	
	CĐK58:

26/5/2023 - 02/6/2023
	

	3
	Thư ký HĐ GVCN khoa


	Tổng hợp kết quả đánh giá của SV (mẫu 10)
	12/6/2023 
	

	4
	Hội đồng GVCN khoa
	HĐ GVCN đánh giá mức độ HTNV của GVCN (Mẫu 11)
	12/6/2023 - 16/6/2023
	

	5
	Nguyễn  Thị Thảo  
	Lập bảng tổng hợp ĐGKQ thực hiện nhiệm vụ của GVCN (Mẫu 13)
	16/6/2023
	


- Kế hoạch đánh giá điểm rèn luyện của HSSV

	TT
	Nội dung công việc
	Thời điểm dự kiến
	Sản phẩm
	Điều chỉnh

	1
	GVCN đánh giá điểm rèn luyện hàng tháng của SV 
	27 - 30 hàng tháng
	Biên bản họp lớp và tổng hợp DS SV vi phạm hàng tháng
	

	2
	GVCN đánh giá điểm rèn luyện học kỳ của SV 
	      Khối CĐK57

Học kỳ I: 15/12/2022
Học kỳ II: 07/5/2023
	Phiếu đánh giá điểm rèn luyện của SV có chữ ký của GVCN
	

	
	
	      Khối CĐK58 (SP)
Học kỳ I: 15/01/2023
Học kỳ II: 05/6/2023
	Phiếu đánh giá điểm rèn luyện của SV có chữ ký của CVHT
	

	3
	HĐ GVCN khoa xem xét và ký duyệt kết quả rèn luyện nộp về P.CTHSSV
	      Khối CĐK57

Học kỳ I: 20/12/2022
Học kỳ II: 10/5/2023
	Phiếu đánh giá điểm rèn luyện của SV có chữ ký của LĐ khoa
	

	
	
	      Khối CĐK58 (SP)
Học kỳ I: 20/01/2023
Học kỳ II: 15/6/2023
	Phiếu đánh giá điểm rèn luyện của SV có chữ ký của LĐ khoa
	


III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Các hoạt động trong năm học theo từng tháng như sau:

	Tháng


	Nội dung công việc
	Người chịu trách nhiệm
	Người thực hiện
	Thời điểm hoàn thành
	Sản phẩm
	Điều chỉnh

	8
	Ký, nhận BC tình hình đăng ký HP kỳ I của GVCN CĐK57,58
	Nguyễn Thị Thảo
	Ngô Thị Thuỷ
	25/7/2022 – 31/7/2022
	Bản cứng 

(Mẫu 07)
	

	9
	Lập DS GVCN, Hội đồng GVCN cấp khoa
	Nguyễn Thị Thảo
	Nguyễn Thị Thảo
	06/9/2022
	Bản cứng
	

	
	XD KH GVCN cấp khoa
	Nguyễn Thị Thảo
	Nguyễn Thị Thảo
	15/9/2022
	Bản cứng
	

	
	Thu KH của GVCN CĐK57,58
	Theo mục 2 phần II
	Theo mục 2 phần II
	 21/9/2022
	Bản cứng
	

	
	Duyệt KH của GVCN CĐK57,58 (Mẫu 15)
	Theo mục 2 phần II
	Theo mục 2 phần II
	21/9/2022-27/9/2022
	Bản cứng 


	

	
	Thu DS HSSV vi phạm hàng tháng, BB họp lớp, nhật trình gặp gỡ SV
	Nguyễn Thị Thảo
	Ngô Thị Thuỷ
	30/9/2022
	Mẫu

P. CTHSSV
	

	
	Nhận BC tháng 9 của GVCN CĐK57,58
	Nguyễn Thị Thảo
	Ngô Thị Thuỷ
	30/9/2022
	Bản cứng 

(Mẫu 02 )
	

	10
	Thu DS HSSV vi phạm hàng tháng, BB họp lớp, nhật trình gặp gỡ SV
	Nguyễn Thị Thảo
	Ngô Thị Thuỷ
	30/10/2022
	Mẫu

P. CTHSSV
	

	
	Nhận BC tháng 10 của GVCN CĐK57,58
	Nguyễn Thị Thảo
	Ngô Thị Thuỷ
	28/10/2022
	Bản cứng 

(M 02)
	

	11
	Nhận BC tháng 11 của GVCN CĐK57,58
	Nguyễn Thị Thảo
	Ngô Thị Thuỷ
	29/11/2022
	Bản cứng 

(Mẫu 02 )
	

	
	Thu DS HSSV vi phạm hàng tháng, BB họp lớp, nhật trình gặp gỡ SV
	Nguyễn Thị Thảo
	Ngô Thị Thuỷ
	30/11/2022
	Mẫu

P. CTHSSV
	

	12
	Nhận BC tháng 12 của GVCN CĐK57,58
	Nguyễn Thị Thảo
	Ngô Thị Thuỷ
	30/12/2022
	Bản cứng 

(Mẫu 02 )
	

	
	Ký, nhận BC tình hình đăng ký HP kỳ II của GVCN K57
	Nguyễn Thị Thảo
	Ngô Thị Thuỷ
	05/12/2022
	Bản cứng 

(Mẫu 07)
	

	
	Làm BC Quý IV năm 2022 về tình hình hoạt động của GVCN
	Nguyễn Thị Thảo
	Nguyễn Thị Thảo
	28/12/2022-30/12/2022
	Bản cứng 

(Mẫu 17)
	

	
	Thu DS HSSV vi phạm hàng tháng, BB họp lớp, nhật trình gặp gỡ SV
	Nguyễn Thị Thảo
	Ngô Thị Thuỷ
	30/12/2022
	Mẫu

P. CTHSSV
	

	01
	Thu DS HSSV vi phạm hàng tháng, BB họp lớp, nhật trình gặp gỡ SV
	Nguyễn Thị Thảo
	Ngô Thị Thuỷ
	30/01/2023
	Mẫu

P. CTHSSV
	

	
	Ký, nhận BC tình hình đăng ký HP kỳ II của GVCN K58
	Nguyễn Thị Thảo
	Ngô Thị Thuỷ
	09/01/2023
	Bản cứng 

(Mẫu 07)
	

	
	Nhận BC tháng 01 của GVCN CĐK57,58
	Nguyễn Thị Thảo
	Ngô Thị Thuỷ
	30/01/2023
	Bản cứng 

(Mẫu 02 )
	

	02
	Nhận BC tháng 02 của GVCN CĐK57,58
	Nguyễn Thị Thảo
	Ngô Thị Thuỷ
	28/02/2023
	Bản cứng 

(Mẫu 02 )
	

	
	Thu DS HSSV vi phạm hàng tháng, BB họp lớp, nhật trình gặp gỡ SV
	Nguyễn Thị Thảo
	Ngô Thị Thuỷ
	28/02/2023
	Mẫu

P. CTHSSV
	

	3
	Làm BC Học kỳ I về tình hình hoạt động của GVCN
	Nguyễn Thị Thảo
	Nguyễn Thị Thảo
	29/3/2023 – 04/4/2023
	Bản cứng 

(Mẫu 18)
	

	
	Thu DS HSSV vi phạm hàng tháng, BB họp lớp, nhật trình gặp gỡ SV
	Nguyễn Thị Thảo
	Ngô Thị Thuỷ
	29/03/2023
	Mẫu

P. CTHSSV
	

	
	Nhận BC tháng 3 của GVCN CĐK57,58
	Nguyễn Thị Thảo
	Ngô Thị Thuỷ
	29/3/2023
	Bản cứng 

(Mẫu 02 )
	

	4
	Kiểm tra, giám sát các hoạt động của Hội đồng GVCN khoa và của GVCN
	Nguyễn Thị Thảo
	Các thành viên HĐ GVCN,  các GVCN
	12/4/2023- 18/4/2023
	Kế hoạch, Biên bản
	

	
	Thu DS HSSV vi phạm hàng tháng, BB họp lớp, nhật trình gặp gỡ SV
	Nguyễn Thị Thảo
	Ngô Thị Thuỷ
	29/04/2023
	Mẫu

P. CTHSSV
	

	
	Nhận BC tháng 4 của CVHT CĐK57,58
	Nguyễn Thị Thảo
	Nguyễn Thị Thảo
	29/04/2023
	Bản cứng 

(Mẫu 02 )
	

	5
	Nhận BC tháng 5 của GVCN CĐK57,58
	Nguyễn Thị Thảo
	Nguyễn Thị Thảo
	28/05/2023
	Bản cứng 

(Mẫu 02 )
	

	
	Thu DS HSSV vi phạm hàng tháng, BB họp lớp, nhật trình gặp gỡ SV
	Nguyễn Thị Thảo
	Ngô Thị Thuỷ
	29/05/2023
	Mẫu

P. CTHSSV
	

	
	Đánh giá công tác GVCN
	Nguyễn Thị Thảo
	Sinh viên K57
GVCN K57
	1/5/2023- 2/5/2023

	Mẫu 09

Mẫu 08
	

	
	
	
	Sinh viên K58
GVCN K58
	26/5/2023- 02/6/2023
	Mẫu 09

Mẫu 08
	

	6
	Nhận BC tháng 6 của GVCN CĐK57,58
	Nguyễn Thị Thảo
	Nguyễn Thị Thảo
	29/6/2022
	Bản cứng 

(Mẫu 02 )
	

	
	Thu DS HSSV vi phạm hàng tháng, BB họp lớp, nhật trình gặp gỡ SV
	Nguyễn Thị Thảo
	Ngô Thị Thuỷ
	29/6/2022
	Mẫu

P. CTHSSV
	

	
	Làm BC Quý II năm 2023 về tình hình hoạt động của GVCN
	Nguyễn Thị Thảo
	Nguyễn Thị Thảo
	31/5/2023-6/6/2023
	Bản cứng 

(Mẫu 17)
	

	7
	HĐ GVCN khoa Đánh giá tổng hợp kết quả công tác GVCN 
	Nguyễn Thị Thảo
	
	
	
	

	
	
	
	Nguyễn Thị Thảo
	12/6/2023- 16/6/2023
	Mẫu 10-13
	

	
	Làm BC Năm học về tình hình hoạt động của GVCN
	Nguyễn Thị Thảo
	Nguyễn Thị Thảo
	19/7/2023- 25/7/2023
	Bản cứng 

(Mẫu 19)
	


- Các đ/c GVCN căn cứ vào kế hoạch hoạt động của Hội đồng GVCN Khoa để xây dựng Kế hoạch cụ thể của cá nhân; Chú ý xây dựng lịch trình gặp gỡ sinh viên cụ thể về thời gian, địa điểm tư vấn để báo cáo về khoa và công khai tới sinh viên.


- Các đ/c trong hội đồng được phân công nhiệm vụ chủ động công việc để hoàn thành tiến độ thời gian và chất lượng công việc, có gì vướng mắc trong quá trình làm việc trao đổi trực tiếp với chủ tịch và thư ký hội đồng GVCN cấp khoa hoặc cấp trường xem xét giải quyết.


- Ngày 30 hàng tháng đ/c chủ tịch HĐ kiểm tra toàn bộ các hoạt động và hồ sơ thực hiện công việc của hội đồng, quản lý và lưu trữ hồ sơ GVCN theo đúng qui định công tác GVCN năm học 2022 – 2023 ban hành theo Quyết định số 510/QĐ-CĐSL ngày 10/8/2022 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sơn la


Trên đây là kế hoạch, lịch trình tổ chức, quản lý các hoạt động của GVCN năm học 2022- 2023 của Khoa GDMN - GDPT. Đề nghị các thành viên trong Hội đồng và các GVCN thực hiện nghiêm túc để công tác GVCN năm học 2022- 2023 của khoa Khoa GDMN - GDPT đạt kết quả tốt./.  

	Ngày ..... tháng 9   năm 2022
	Ngày 15 tháng 9 năm 2022

	TM. HĐ GVCN TRƯỜNG

CHỦ TỊCH

Đã ký
Nguyễn Xuân Thắng
	TM. HỘI ĐỒNG GVCN KHOA

CHỦ TỊCH

Đã ký
Nguyễn Thị Thảo


PHỤ LỤC

I. Chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng GVCN khoa

- Xây dựng nội dung chương trình, kế hoạch hoạt động của GVCN hàng năm do đơn vị quản lý. 

- Tham mưu cho Hội đồng GVCN trường bổ nhiệm, miễn nhiệm GVCN.

- Phê duyệt kế hoạch hoạt động của GVCN do đơn vị quản lý (mẫu 15).

- Tổ chức triển khai công tác GVCN đầu năm học; tổng kết, đánh giá công tác GVCN cuối năm học.

- Hướng dẫn đội ngũ GVCN khi gặp vướng mắc trong công việc, truyền đạt kinh nghiệm và hướng dẫn GVCN trong việc tư vấn học tập cho HSSV theo nội dung đã được xây dựng; tạo điều kiện về thời gian, địa điểm để GVCN hoàn thành nhiệm vụ.

- Quản lý, theo dõi hoạt động và đánh giá công tác GVCN các lớp HSSV thuộc đơn vị quản lý. 

- In danh sách lớp ổn định gửi cho GVCN đầu mỗi năm học.

- Báo cáo các nội dung sau cho Hội đồng GVCN trường thông qua Phòng Đào tạo: 

+ Danh sách giảng viên tham gia công tác GVCN vào đầu mỗi học kỳ hoặc khi có biến động đột xuất (mẫu 16). 

+ Báo cáo theo quý (01 báo cáo/ quý), báo cáo học kỳ 1 (01 báo cáo/ học kỳ), báo cáo năm học (01 báo cáo/ năm học)  (mẫu 17 - 19). 

+ Báo cáo theo học kỳ tình hình đăng ký học phần của các lớp do khoa quản lý (01 báo cáo/ học kỳ - mẫu 7).

II. Danh sách Hội đồng GVCN cấp khoa năm học 2022 – 2023
	TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Chức danh
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Thị Thảo
	Trưởng khoa 
	Chủ tịch HĐ
	

	2
	Nguyễn Ngọc Hà
	Phó trưởng khoa 
	Phó chủ tịch thường trực
	

	3
	Nguyễn Thanh Hà
	Phó trưởng khoa 
	Phó chủ tịch
	

	4
	Nguyễn Thị Hồng Vân
	TBM  GDMN
	Ủy viên
	

	5
	Ngô Thị Thuỷ
	Trợ lý khoa
	Ủy viên – thư kí
	

	6
	Đào Thanh Xuân
	BT LCĐ 
	Ủy viên 
	

	7
	Nguyễn Hoàng Linh
	CHT LCHSV
	Ủy viên
	


III. Quy định về Hồ sơ của khoa


+ Kế hoạch công tác GVCN của khoa (mẫu 21).

+ Kế hoạch hoạt động của từng GVCN (mẫu 15).


+ Báo cáo tình hình đăng ký học phần tự chọn của tất cả các lớp do khoa quản lý (mẫu 7).

+ Các báo cáo tình hình hoạt động của GVCN theo tháng, học kỳ, năm học (mẫu 2 – 4).

+ Các biểu mẫu đánh giá GVCN (mẫu 8 – 14).

+ Danh sách GVCN (mẫu 16).

+ Các báo cáo tình hình hoạt động của GVCN theo quý, học kỳ, năm học khoa gửi trường (mẫu 17 – 19).

+ Các văn bản quy định về công tác GVCN của trường triển khai tới đơn vị và của khoa để quản lý GVCN.
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